	
	
	

	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024- 2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân 7
	



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung sau:
1. Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương.
2. Bài 2: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
3. Bài 3: Học tập tự giác và tích cực. 
4. Bài 4: Giữ chữ tín.
5. Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa.
6. Bài 6: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
* Yêu cầu: 
 - Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh.
 - Vận dụng giải quyết các câu hỏi tình huống.
B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết:
Câu 1. Di sản văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với con người và xã hội?
Câu 2. Theo em, việc không giữ chữ tín có thể gây tác hại gì đối với các quan hệ xã hội, sản xuất, kinh doanh?
Câu 3. Khi căng thẳng tâm lý, cơ thể thường có những biểu hiện như thế nào? Em sẽ làm gì khi sắp đến kì kiểm tra mà bài tập thì quá nhiều, không có đủ thời gian để hoàn thành nên rất căng thẳng, lo âu, mất ngủ?
II. Một số dạng bài tập tình huống:
Câu 1. Cuối tuần, lớp 7A được tham quan và học tập ở khu di tích lịch sử. Cả lớp rất hào hứng và được cô hướng dẫn viên giới thiệu rất tỉ mỉ về từng di tích, giúp các em hiểu thêm về lịch sử đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Tuy nhiên, một số bạn không tập trung nghe cô nói mà tự ý tách đoàn để đi chụp ảnh, tìm cách viết tên mình lên khu di tích.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của một số bạn trong tình huống trên?
b. Nếu là học sinh lớp 7A, em sẽ làm gì?
Câu 2. Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi, H từ chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi”.
a, Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b, Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào?
Câu 3. A là học sinh giỏi của lớp, P là một học sinh trung bình, lại thường quậy phá, trốn học. Kì thi gần tới, P cùng nhóm bạn xấu đã lập hội đe doạ, muốn A phải cho mình chép bài và chuyển đáp án cho cả nhóm. A cảm thấy rất căng thẳng. Bạn không thể tập trung học được, thường giật mình lúc ngủ, mỗi khi đến trường lại bị đổ mồ hôi tay và trán. Cuối cùng, A đã tìm đến phòng tư vấn tâm lí học đường của trường để được hỗ trợ giải toả tâm lí và tìm ra giải pháp phù hợp, an toàn nhất.
a)Hãy cho biết nguyên nhân dẫn đến căng thẳng và những biểu hiện của A khi bị căng thẳng tâm lí.
b) Trong tình huống trên, bạn A đã ứng phó với tâm lí căng thẳng ra sao? Nhận xét của em về cách ứng phó của bạn A.
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “ ……….. là những sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác”
A. Di sản văn hóa.
B. Phong tục tập quán.
C. Truyền thống gia đình.
D. Truyền thống quê hương.
Câu 2. Di sản nào dưới đâyđược xếp vào nhóm di sản văn hóa phi vật thể?
A. Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
B. Di tích thành nhà Mạc (Cao Bằng).
C. Lễ hội Lồng Tồng của người Tày.
D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam).
Câu 3. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lí, em nên lựa chọn cách ứng phó nào dưới đây?
A. Trốn học đi chơi game để quên nỗi buồn.
B. Vận động thể chất, yêu thương bản thân.
C. Trốn trong phòng, không tâm sự với ai.
D. Khóc và âm thầm chịu đựng nỗi buồn
Câu 4. Luật nào của Việt Nam có những quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa?
A. Luật An ninh quốc gia năm 2004.
B. Luật bảo vệ môi trường năm 2014.
C. Luật Di sản văn hóa năm 2001.
D. Luật Dân sự năm 2015
Câu 5. Nhân vật nào dưới đây đã có hành động thể hiện việc bảo vệ di sản văn hóa?
A. Bạn P chăn thả gia súc trong khu di tích lịch sử.
B. Bạn T tham gia câu lạc bộ hát Xoan của địa phương.
C. Bạn X khắc tên lên tượng đài tại khu di tích lịch sử.
D. Ông B cất dấu cổ vật mà mình tìm thấy khi làm nhà.
Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai)
Đọc thông tin sau:
    B là quản lý dự án và đã cam kết với khách hàng rằng sản phẩm sẽ được giao đúng ngày. Tuy nhiên, nhóm của B gặp khó khăn khiến dự án chậm tiến độ. B lập tức thông báo cho khách hàng, giải thích lý do và đề xuất gia hạn.
 a, B có hành động giữ chữ tín khi lập tức thông báo cho khách hàng về việc dự án chậm tiến độ và đề xuất gia hạn. 
b, B không cần phải thông báo sớm về việc chậm tiến độ mà chỉ cần giao sản phẩm khi hoàn thành. 
c, Hành động giải thích lý do và đề xuất gia hạn của B có thể giúp duy trì niềm tin của khách hàng dù dự án bị chậm tiến độ. 
d, Nếu B không thông báo sớm về việc chậm tiến độ và chờ đến ngày giao mới giải thích, hành động này vẫn giữ được chữ tín.
IV. Cấu trúc đề thi 
- 70% trắc nghiệm (24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 1 câu trắc nghiệm Đúng/Sai)
- 30% tự luận (2 câu)

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Vũ Lương Quỳnh
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I. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1.  
- Ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội:
+ Di sản văn hoá là tài sản dân tộc, thể hiện truyền thống, công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
+ Bảo vệ di sản văn hoá góp phân xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Câu 2.
- Tác hại của việc không giữ chữ tín:
+ Người không giữ chữ tín sẽ gây mất niềm tin; không nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người; đồng thời khó xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn bè/ người thân và đối tác.
+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: việc không giữ chữ tín sẽ gây mất niềm tin của người tiêu dùng đối với nhãn hàng, từ đó dễ dẫn tới hành động tẩy chay của người tiêu dùng đối với sản phẩm.
Câu 3. 
- Một số biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng: Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, hoa mắt, chóng mặt, đổ mồ hôi, đau bụng, …
- Trước tình huống trên em sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tâm lí căng thẳng. Sau đó lựa chọn giải pháp ứng phó như thư giãn bản thân bằng việc chạy bộ, đi bộ, hít thở sâu, suy nghĩ tích cực, hoặc tìm sự giúp đỡ của cha mẹ, người thân, thân cô giáo, bạn bè,…
 II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1. 
a.  Không đồng tình với việc làm của một số bạn lớp 7A vì các bạn không tập trung nghe giới thiệu về lịch sử đánh giặc của cha ông ta để hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa. 
b. Nếu là học sinh lớp 7A, em sẽ góp ý và khuyên các bạn không nên tách đoàn để chụp ảnh, viết tên mình lên khu di tích mà nên lắng nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu để hiểu thêm về lịch sử đánh giặc giữ nước của ông cha ta.
Câu 2. 
a) Bạn H có ý thức học tập tự giác còn bạn A thì không có ý thức tự giác, chủ động trong học tập.
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A nên chủ động làm thêm những bài tập khó năng cao để trau dồi kiến thức, không nhất thiết phải chờ cô giáo giao mới làm.
Câu 3.
a)
+ Nguyên nhân khiến A bị căng thẳng: do A bị P cùng nhóm bạn xấu đe dọa.
+ Biểu hiện của A khi bị căng thẳng: A không thể tập trung học được, thường giật mình lúc ngủ, mỗi khi đến trường lại bị ra mồ hôi tay và trán.
b)
+ Cách ứng phó của A: tìm sự giúp đỡ từ phòng tư vấn tâm lí học đường của trường.
+ Nhận xét: A đã có cách ứng phó phù hợp, tích cực để giải tỏa tâm lí căng thẳng.
III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	B


Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai
a. Đúng			b. Sai		  	c. Đúng			d. Sai

	BGH duyệt





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Trần Thu Thuỷ
	Người lập





Vũ Lương Quỳnh



